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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ M, TỈNH TIỀN GIANG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Võ Thị Thuận Thảo. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

   1. Ông Nguyễn Tất Ái. 

   2. Bà Phạm Thị Ngọc Vân. 

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Kim Ngân - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

M, tỉnh Tiền Giang. 

Ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố M, tỉnh 

Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 340/2023/TLST- 

DS ngày 24 tháng 10 năm 2023 về tranh chấp “Hợp đồng dịch vụ” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 206/2023/QĐXX-ST ngày 05 tháng 12 năm 2023 và 

Quyết định hoãn phiên tòa số 178/2023/QĐST – DS ngày 15 tháng 12 năm 

2023, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1967. (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp B, xã L, huyện C, tỉnh Tiền Giang. 

2. Bị đơn: Chị Nguyễn Minh Hoàng H, sinh năm 1972. (Vắng mặt)                

          Địa chỉ: Tổ N, Khu phố B, Phường T, TP M, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại Đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

bà Nguyễn Thị H trình bày: 

Vào tháng 09/2022, bà H có đến Văn phòng luật sư Nguyễn Minh H để tư 

vấn pháp luật. Sau khi tư vấn, bà H có đưa cho chị Nguyễn Minh Hoàng H số 

tiền 15.000.000 đồng để ký hợp đồng dịch vụ, thời hạn hợp đồng từ khi ký hợp 

đồng đến khi vụ kiện được giải quyết xong bằng bản án có hiệu lực pháp luật. 

Sau khi ký hợp đồng thì chị H cũng chưa từng soạn văn bản hay đơn nào 

cho bà. Tòa án chưa mời thì nguyên đơn rút đơn kiện. Chị H hứa sẽ gởi lại cho 

bà ½ tiền phí dịch vụ là 7.500.000 đồng, bà đã nhiều lần yêu cầu chị H trả cho 

bà số tiền 7.500.000 đồng nhưng chị H không thực hiện. 

Bà Nguyễn Thị H yêu cầu chị Nguyễn Minh Hoàng H phải có trách nhiệm 

trả lại bà H số tiền 7.500.000 đồng. Thời gian trả 01 lần ngay khi án có hiệu lực 

pháp luật. 
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Đối với bị đơn chị Nguyễn Minh Hoàng H, Tòa án nhân dân thành phố M, 

tỉnh Tiền Giang đã thực hiện việc tống đạt Thông báo thụ lý vụ án và Thông báo 

dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải 

theo đúng thủ tục hợp lệ. Bị đơn chị Nguyễn Minh Hoàng H dù đã nhận Thông 

báo thụ lý vụ án; Thông báo dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hòa giải được tống đạt hợp lệ nhiều lần nhưng không nộp bản 

tự khai trình bày ý kiến của mình, không dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên 

tòa, và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Xét yêu cầu 

khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị H thuộc tranh chấp dân sự là “Hợp 

đồng dịch vụ”. Bị đơn chị Nguyễn Minh Hoàng H cư trú tại Tổ N, Khu phố B, 

Phường T, TP M, tỉnh Tiền Giang.  

Căn cứ khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 

Bộ luật tố tụng dân sự. Vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn chị Nguyễn Minh Hoàng H vắng mặt tại 

phiên tòa không lý do mặc dù đã được tống đạt hợp lệ lần thứ hai. Căn cứ vào 

khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử 

tiến hành xét xử vắng mặt chị Nguyễn Minh Hoàng H. 

[3] Tại phiên tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Thị H vẫn giữ nguyên yêu cầu 

Tòa án giải quyết buộc chị Nguyễn Minh Hoàng H phải có trách nhiệm trả cho 

bà H số tiền 7.500.000 đồng, thời gian ngay khi án có hiệu lực pháp luật. Để 

chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình trong giai đoạn xét xử, bà Nguyễn 

Thị H đã cung cấp cho Tòa án 01 bản gốc Hợp đồng dịch vụ lập ngày 

19/09/2022 giữa Bên A là bà Nguyễn Thị H và Bên B là chị Nguyễn Minh 

Hoàng H; 01 Bản gốc Phiếu thu ngày 20/09/2022 và bà H khẳng định Hợp đồng 

dịch vụ lập ngày 19/09/2022 và Phiếu thu ngày 20/09/2022 số tiền 10.000.000 

đồng là của chị Nguyễn Minh Hoàng H viết và ký tên. 

Nhận thấy tại hợp đồng dịch vụ lập ngày 19/09/2022 giữa Bên A là bà 

Nguyễn Thị H và Bên B là chị Nguyễn Minh Hoàng H thể hiện nội dung Bên B 

làm đại diện theo ủy quyền vụ tranh chấp Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng 

đất với nguyên đơn ông Nguyễn Văn Đ, Bên B tư vấn cho Bên A trong vụ án 

nêu trên. Khi ký hợp đồng này Bên A đã đóng 5.000.000 đồng.  
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Tại Phiếu thu ngày 20/09/2022 thể hiện nội dung chị Nguyễn Minh Hoàng 

H có nhận của bà Nguyễn Thị H số tiền 10.000.000 đồng là chi phí đại diện ủy 

quyền vụ tranh chấp Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất với nguyên đơn 

ông Nguyễn Văn Đ.  

Tại phiên tòa hôm nay, bà Nguyễn Thị H khẳng định sau khi tư vấn, bà H 

có đưa cho chị Nguyễn Minh Hoàng H số tiền 15.000.000 đồng để ký hợp đồng 

dịch vụ, thời hạn hợp đồng từ khi ký hợp đồng đến khi vụ kiện được giải quyết 

xong bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Nhưng sau khi ký hợp đồng thì chị H 

cũng chưa từng soạn văn bản hay đơn nào cho bà H. Tòa án chưa mời thì 

nguyên đơn rút đơn kiện. Chị H hứa sẽ gởi lại cho bà ½ tiền phí dịch vụ là 

7.500.000 đồng, bà đã nhiều lần yêu cầu chị H trả cho bà số tiền 7.500.000 đồng 

nhưng chị H không thực hiện. 

Đồng thời, đối với bị đơn chị Nguyễn Minh Hoàng H. Sau khi Tòa án 

nhân dân thành phố M, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện việc tống đạt Thông báo 

thụ lý vụ án và các và Thông báo dự phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai chứng cứ và hòa giải, caùc thoâng baùo keát quaû phieân hoïp vaø chöùng cöù 

do nguyeân ñôn cung caáp theo ñuùng thuû tuïc hôïp leä. Nhöng bò ñôn chị Nguyễn 

Minh Hoàng H khoâng ñeán döï phieân hoïp kieåm tra vieäc giao noäp, tieáp caän, 

coâng khai chöùng cöù vaø hoøa giaûiï, khoâng noäp baûn töï khai, khoâng coù yù kieán ñoái 

vôùi yeâu caàu khôûi kieän vaø yù kieán ñoái vôùi chöùng cöù do nguyeân ñôn cung caáp. 

Caên cöù vaøo khoaûn 1, khoaûn 2 vaø khoaûn 4 Ñieàu 91 Boä luaät toá tuïng daân söï cho 

thaáy chöùng cöù maø nguyeân ñôn cung caáp laø hôïp leä. Vì vaäy, yeâu caàu khôûi kieän 

cuûa nguyeân ñôn laø hoaøn toaøn coù caên cöù. 

Xét thấy trong mối quan hệ tranh chấp này, chị Nguyễn Minh Hoàng H là 

người có lỗi đã vi phạm hợp đồng. Nay bà Nguyễn Thị H yêu cầu chị Nguyễn 

Minh Hoàng H trả cho bà H số tiền 7.500.000 đồng, thời gian trả 01 lần ngay 

khi án có hiệu lực pháp luật là có cơ sở. Buộc chị Nguyễn Minh Hoàng H phải 

trả cho bà Nguyễn Thị H số tiền 7.500.000 đồng ngay khi bản án có hiệu lực là 

phù hợp. 

 [4] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận nên không phải 

chịu án phí dân sự sơ thẩm. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy 

định tại khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội.  

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

- Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228  Bộ luật tố tụng dân sự.  

- Áp dụng Điều 513, Điều 514, Điều 357 Bộ luật dân sự.  

- Áp dụng khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

- Áp dụng Điều 26 Luật Thi hành án dân sự.  
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Xử: 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị H. Buộc chị 

Nguyễn Minh Hoàng H phải thực hiện nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị H số tiền 

7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng). Thời gian trả ngay khi án có 

hiệu lực pháp luật. 

2. Về án phí: Chị Nguyễn Minh Hoàng H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

là 375.000 đồng. 

Bà Nguyễn Thị H được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 

đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0024422 ngày 23 tháng 10 năm 2023 

của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

3. Keå töø ngaøy bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các 

trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) 

hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu của người được thi hành án (đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

4. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự.                                                          

5. Đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày 

nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Nơi nhận:  

- VKSND. TP M. 

- Chi cục THADS. TP M                                                                                                     (Đã ký) 

- Các đương sự. 

- Lưu hồ sơ.                                                                                                           Võ Thị Thuận Thảo 

                                                                               

            

 

                                                                    

                  

 

 

                              


